
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6:45 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Số học 

Chữ số nhám 1-10 Hoạt động cá nhân
Khóa dây đai 

Điêu khắc
Kh  ắc họa tiết bó hoa 

CTTPVH
Truyện cổ tích Thương mẹ

Tiếng việt
Ôn tập chữ I,t,c

8:45 - 9:00

9:00- 9:30
Mỹ thuật 

Làm tranh chân dung mẹ 
từ lá cây

Công nghệ
Làm son dưỡng hương trái 

 cây 

Vận động thể chất
Chuyền bắt bóng

Logic
Tạo đường đi theo chuỗi 

logic 

Cảm thụ âm nhạc
"CUP SONG "" I LOVE 

YOU""

9:30 - 10:00
HĐ ngoài trời

Chiếc vòng thần kì
Hình học

Nhận biết hình l  ục giác 
Hoạt động vui chơi

Ô ăn quan

Nặn
Nặn bó hoa

Hoạt động ngoài trời
Vận động phối hợp

10:00 -10:30
LTNN

Giữ lời hứa Hoạt động với nước
Vận động chân

Khám phá dinh dưỡng
Làm bánh bột lọc hấp Hoạt động với nước

Vận động chân P2

MTXH
Tìm hiểuthế giới phụ nữ 

trên th  ế giới 
10:30 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00

Language & Expression
Important women in my 

life

Song
Mommy

Phonics
Short vowel o

Logical Thinking
The odd-one-out

Playtime Activity 
  Review all the learned 

content

15:00 - 15:30
Playtime Activity 

Important women in my 
life

Playtime Activity Playtime Activity 
Short vowel o

Playtime Activity 
The odd-one-out

Võ nhạc
Đòn đỡ thượng đẳng

15:30- 16:00
Language & Expression
Important women in my 

life

Story
Women inventors

Phonics
Short vowel o

Logical Thinking
The odd-one-out

Review
  Review all the learned 

content

16:30- 16:30
16:30 - 17:00

KẾ HOẠCH TUẦN  01 tháng 03
Chủ Đề: Quốc tế Phụ Nữ

( Từ Ngày 02/03/2026 đến ngày 06/03/2026)

Giáo Viên: Nguyễn Lê Thanh - Võ Thị Tuyết Nhi 

THỜI GIAN

B
U

Ổ
I S

Á
N

G
 

Đón trẻ/ Trực nhật
Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh
Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

B
U

Ổ
I C

H
IỀ

U

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn
Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6:45 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Số học

Ý nghĩa các con số Hoạt động cá nhân
Ôn t  ập khóa dây đai 

Điêu khắc
Khăc họa tiết con voi

Thuyết trình
Thế giới bí ẩn dưới đại 

 dương 

Tiếng việt
chữ cái b,d,đ

8:45 - 9:00

9:00- 9:30
Mỹ thuật 

Vẽ vân cho ngựa vằn
Khám phá khoa học

Thí nghiệm các lớp chất lỏng Rèn luyện thể chất
Lò xo di động

Logic
Kết hợp logic giữa số học 

và màu sắc
Cảm thụ âm nhạc

"CUP SONG "" I LOVE 
YOU""

9:30 - 10:00 Hoạt động ngoài trời
Vòng tròn cùng bạn

Phân tách, ghép hình vuông Hoạt động vui chơi
Oẳn tù xì 

Nặn
Nặn con voi 

Hoạt động ngoài trời
Đôi chân thần tốc

10:00 -10:30
Giáo dục cảm xúc

Tự tin nói lên ý kiến
Hoạt động với nước

Kỹ thuật lướt nước đạp 
chân trườn sấp

Khám phá dinh dưỡng
Làm bánh mì nướng bơ

Hoạt động với nước
Kỹ thuật lướt nước đạp 

chân trườn sấp P2

MTXH 
Tìm hiểu về rừng bảo 

tồn động vật 

10:30 - 11:45
11:45 - 13:45
13:45 - 14:30

14:30 - 15:00
Language & Expression

Wild animals
Song

Jungle animals song
Phonics

Short vowel o - ot
Logical Thinking

Guessing the animals' feet
Playtime Activity 

  Review all the learned 
content

15:00 - 15:30
Playtime Activity 

Wild animals
Playtime Activity 

Wild animals
Playtime Activity 
Short vowel o - ot

Playtime Activity 
Guessing the animals' feet

Võ nhạc
Ôn tập: Đòn đỡ thượng 

đẳng

15:30- 16:00
Language & Expression

Wild animals
Story

Safari animals
Phonics

Short vowel o - ot
Logical Thinking

Guessing the animals' feet
Review

  Review all the learned 
content

16:30- 16:30
16:30 - 17:00

KẾ HOẠCH TUẦN  02 tháng 03
Chủ Đề: Thế giới muôn loài

( Từ Ngày 09/03/2026 đến ngày 13/03/2026)

Giáo Viên: Nguyễn Lê Thanh - Võ Thị Tuyết Nhi 
THỜI GIAN

B
U

Ổ
I S

Á
N

G
 

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh
Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

B
U

Ổ
I C

H
IỀ

U

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6:45 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Số học

Tạo chuỗi màu và số
Hoạt động cá nhân

Thắt nơ
Điêu khắc

Khắc họa tiết con vật yêu 
thích 

CTTPVH
Chú vịt von Tiếng việt

Ôn tập chữ cái b,d,đ

8:45 - 9:00

9:00- 9:30
Mỹ thuật 

Làm con thỏ từ ly giấy Thí nghiệm
Nước giữ thăng bằng 

Rèn luyện thể chất
Gập bụng

Logic
Kết hợp logic giữa số học và 

hình dạng

Cảm thụ âm nhạc
"CUP SONG "" I LOVE 

YOU""

9:30 - 10:00 Hoạt động ngoài trời
Thổi bóng vào rổ

Hình học
Phân tách, ghép hình tam 

giác
Hoạt động vui chơi

Cướp cờ
Nặn

Nặn con vật yêu thích 

Hoạt động ngoài trời
Đưa bóng về đích

10:00 -10:30
LTNN

Giữ trật tự trong giờ học Hoạt động với nước
Vận động chân

Khám phá dinh dưỡng
Làm bánh đậu xanh

Hoạt động với nước
Vận động chân P2

MTTN
 Chăm sóc thú cưng 

10:30 - 11:45
11:45 - 13:45
13:45 - 14:30

14:30 - 15:00

Language & Expression
My pets

Song
I have a pet

Phonics
Short vowel o - op

Logical Thinking
Safety tips for kids and pets 

(Reasoning & Decision 
Making)

Playtime Activity 
  Review all the learned 

content

15:00 - 15:30

Playtime Activity 
My pets

Playtime Activity Playtime Activity
Short vowel o - op

Playtime Activity 
Safety tips for kids and pets 

(Reasoning & Decision 
Making)

Võ nhạc
Phối hợp đòn đở hạ đẳng 

với thôi sơn

15:30- 16:00 Language & Expression
My pets

Story
I have a pet Phonics

Short vowel o - op

Logical Thinking
Safety tips for kids and pets 

(Reasoning & Decision 
Making)

Review
  Review all the learned 

content

16:30- 16:30
16:30 - 17:00

KẾ HOẠCH TUẦN  03 tháng 03
Chủ Đề: Thú cưng

( Từ Ngày 16/03/2026 đến ngày 20/03/2026)

Giáo Viên: Nguyễn Lê Thanh - Võ Thị Tuyết Nhi 
THỜI GIAN

B
U

Ổ
I S

Á
N

G
 

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh
Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

B
U

Ổ
I C

H
IỀ

U

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
6:45 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45 Số học
Nhận biết số chẵn, số lẻ 

Hoạt động cá nhân
Ôn tập thắt nơ

Điêu khắc
Khắc họa tiết quả thanh 

long

Thuyết trình
Ngày sống tại nông trại Tiếng việt

Ôn tập các chữ đã học

8:45 - 9:00

9:00- 9:30
Mỹ thuật 

Vẽ sáng tạo con gà Công nghệ
Thiết kế máy phun sương

Rèn luyện thể chất
Vượt qua nỗi sợ

Logic
Ghép tranh từ các mảnh 

ghép
Lý thuyết âm nhạc
Giới thiệu nhạc cụ 

Phương Tây: Đàn Piano, 
Đàn guitar, Sáo 

Recorder, Đàn violin

9:30 - 10:00 Hoạt động ngoài trời
Vận động phối hợp 

Hình học
Ghép hình tam giác thành 
các hình dạng khác nhau

Hoạt động vui chơi
Nhảy dây

Nặn
Nặn quả thanh long

Hoạt động ngoài trời
Vịt con về nhà

10:00 -10:30 Giáo dục cảm xúc
Gi  ải quyết vấn đề Hoạt động với nước

Kỹ thuật lướt nước, yếm khí

Khám phá dinh dưỡng
Cắt rau củ trang trí

Hoạt động với nước
Kỹ thuật lướt nước, yếm khí 

P2

MTXH 
Phân loại sản phẩm từ 

nông trại

10:30 - 11:45
11:45 - 13:45
13:45 - 14:30

14:30 - 15:00

Language & Expression
Farm Animals

Song
The animals on the farm

Phonics
Story phonics o - ot - op

Logical Thinking
Matching animals with their 
food (Matching & Functional 

Thinking)

Playtime Activity 
  Review all the learned 

content

15:00 - 15:30

Playtime Activity 
Farm Animals

Playtime Activity  Playtime Activity
Story phonics o - ot - op

 Playtime Activity
Matching animals with their 
food (Matching & Functional 

Thinking)

Võ nhạc
Ôn tập: Phối hợp đòn đở 

hạ đẳng với thôi sơn

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

B
U

Ổ
I C

H
IỀ

U
KẾ HOẠCH TUẦN  04 tháng 03

Chủ Đề: Nông trại 
( Từ Ngày 23/03/2026 đến ngày 27/03/2026)

Giáo Viên: Nguyễn Lê Thanh - Võ Thị Tuyết Nhi 
THỜI GIAN

B
U

Ổ
I S

Á
N

G
 

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh
Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây



15:30- 16:00 Language & Expression
Farm Animals

Story
The raint day Phonics

Story phonics o - ot - op

Logical Thinking
Matching animals with their 
food (Matching & Functional 

Thinking)

Review
  Review all the learned 

content

16:30- 16:30
16:30 - 17:00

B
U

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ


